
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

29,517,690

Tiền thuê nhà tháng 1/2017 5,000,000 24,517,690

Tiền bán cơm 110,000            24,627,690 55                

Chi phí 585,000          24,042,690

ChỊ Ngô Thị Lý Hương (Q.8) ủng hộ KTX 24,042,690

Tiền bán cơm 220,000            24,262,690 110              

Chi phí 705,000          23,557,690

Tiền bán cơm 230,000            23,787,690 115              

Chi phí 830,000          22,957,690

Tiền bán cơm 200,000            23,157,690 100              

Chi phí 790,000          22,367,690

Tiền bán cơm 210,000            22,577,690 105              

Chi phí 570,000          22,007,690

Tiền bán cơm 220,000            22,227,690 110              

Chi phí 2,026,000       20,201,690

Chi lương tháng 13/2016 7,825,000 12,376,690

Chi lương tháng 01/2017 7,640,000 4,736,690

17/01/2017 MTQ có số GD VNMB20170117691262 CMTX T01 200,000.00 4,936,690

18/01/2017
Quỹ Quán cơm Sài Gòn hỗ trợ Quỹ Quán cơm Cần 

Thơ
30,000,000.00 34,936,690

Chị Michele_du CMTX T01 1,000,000.00 35,936,690

Chị Việt Hương (Q2) ủng hộ KTX 1,000,000.00 36,936,690

33,390,000 25,971,000 36,936,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 01/2017

Tồn tháng 12/2016

2/1/2017

4/1/2017

6/1/2017

9/1/2017

11/1/2017

13/01/2017

14/01/2014

23/01/2017

Tồn quỹ cuối tháng 01/2017



Thu Chi Tồn số phần cơm

29,517,690

1,000,000 30,517,690

1,200,000 31,717,690

1,190,000 32,907,690 595

30,000,000

25,971,000 6,936,690

Tồn quỹ cuối tháng 01/2017 33,390,000 25,971,000 36,936,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/1/2017 Tiền thuê nhà tháng 1/2017 5,000,000           

5,000,000

ThỊt 5                       65,000            325,000              

Dưa leo 3.0                    5,000              15,000                

Chuối 30,000                

Đậu đũa 10.0                  5,000              50,000                

Tôm khô 0.5                    330,000          165,000              

585,000

Thịt gà 15                     35,000            525,000              

Chuối 30,000                

Bí đao 5                       6,000              30,000                

Bắp cải 10                     5,000              50,000                

Tiêu 0.3                    234,000          70,000                

705,000

Thịt 10                     65,000            650,000              

Mướp 15                     6,700              100,000

Tỏi 0.5                    60,000            30,000                

Chuối 50,000

830,000

Thịt 10 65,000            650,000

Hành 1 10,000            10,000                

Chuối 30,000                

Dưa leo 20 5,000              100,000              

790,000

Chi tiết

Tổng

Tồn tháng 12/2016

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ Quán cơm Sài Gòn hỗ trợ Quỹ Quán cơm Cần Thơ

Tổng chi phí trong tháng 01.2017

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

2/1/2017

Tổng

4/1/2017

6/1/2017

Tổng

9/1/2017

Tổng



Thịt gà 15 35,000            525,000

Sả + tỏi 15,000

Chuối 30,000

570,000

Thịt 10 80,000            800,000              

Nước suối (bình) 6 6,000              36,000                

Chuối 30,000                

Tỏi 5,000                  

Tiền nước (tháng 1/2017) 255,000              

Ga (1 bình) không hóa đơn 1 900,000          900,000              

2,026,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000           

Xuân Phương 1,000,000           

Bích vân 1,125,000           

Minh khánh 500,000              

Tấn Đạt 200,000              

Văn Tiến 500,000              

Thanh vũ 500,000              

7,825,000

Kim Quyên 4,000,000           

Xuân Phương 1,000,000           

Bích vân 1,500,000           

Minh khánh 6 60,000            360,000              

Tấn Đạt 3 60,000            180,000              

Văn Tiến 5 60,000            300,000              

Thanh vũ 5 60,000            300,000              

7,640,000

25,971,000

Tổng

11/1/2017

Tổng

13/01/2017

Tổng

CHI LƯƠNG

14/01/2017

Chi lương tháng 13/2016

14/01/2017

Chi lương tháng 1/2017

Tổng

TỔNG CỘNG



Ngày phát sinh MTQ ủng hộ Số lượng (kg)
Loại thực 

phẩm

40 đường

18.16 Bột ngọt

15 Hạt nêm

20 Dầu ăn (lít)

40
Nước rửa chén 

(lít)

10 Nước mắm (lít)

5 Dầu ăn (lít)

40 đường

16.8
Nước tương 

(lít)

20 Hạt nêm

20 Dầu ăn (lít)

10/1/2017 Anh Thành chợ Tân An 40 Dưa leo

13/01/2017 Chị Loan đường 30/4 50 gạo

6/1/2017 Nhóm chung một Tấm lòng Cần Thơ

Tổng cộng: Gạo: 50 kg; đường: 80 kg; Bột ngọt: 18,16 kg; Dầu ăn: 45 lít; Hạt nêm: 35 kg; nước 

tương: 16,8 lít; Dưa leo: 40 kg; nước rửa chén: 40 lít; Nước mắm: 10 lít.

Ủng hộ khác của Mạnh Thường Quân bằng hiện vật

2/1/2017

Chị Yến Trương (Canada)

Chị Quyên Anh An (Bình Dương)


